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DỰ THẢO
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY VỀ THẨM ĐỊNH 
BÁO CÁO KINH DOANH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin;



Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày    29/6/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin (Ban Kiểm soát Công ty);


Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin (Công ty), cụ thể như sau:

I.  BÁO CÁO KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty được phản ánh trên một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:
	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KH NĂM 2020 (CV6326)
	KH NĂM ĐIỀU CHỈNH
	THỰC HIỆN NĂM 2020
	SO SÁNH %

	
	
	
	
	
	
	TH/KH
	TH/KHĐC

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4=3/1
	5=3/2

	1
	Than nguyên khai 
	Tấn
	 2 685 000
	 2 680 000
	 2 679 158
	99,78
	99,97

	 
	          - Than lộ thiên
	"
	285 000
	300 000
	299 960
	105,25
	99,99

	 
	          - Than hầm lò
	"
	 2 400 000
	 2 380 000
	 2 379 198
	99,13
	99,97

	2
	Đất bóc CBSX
	1000 m3
	 480
	 642
	 659
	137,23
	102,60

	3
	Đào lò CBSX
	m
	9 500
	9 500
	9 502
	100,02
	100,02

	4
	Than tiêu thụ
	Tấn
	 2 686 000
	 2 470 000
	 2 527 886
	94,11
	102,34

	5
	Doanh thu than
	Tr.đồng
	 2 871 880
	 2 697 282
	 2 703 883
	94,94
	100,02

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	"
	43 367
	43 367
	43 383
	100,37
	100,37

	7
	Lợi nhuận sau thuế
	"
	 
	 
	42 551
	
	

	8
	Lao động bình quân
	Người
	3 056
	3 056
	3 086
	100,98
	100,98

	9
	Tiền lương bình quân/người/tháng
	1000đ
	15 212
	15 212
	16 2 26
	106,66
	106,66

	10
	Than tồn kho
	Tấn
	103 994
	 
	424 899
	408,58
	


Nhận xét, đánh giá chung:

(1) Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện tăng so với kế hoạch điều chỉnh:

- Đất bóc CBSX thực hiện: 658.685 m3/642.000 m3 kế hoạch điều chỉnh tăng 2,60%, nguyên nhân chủ yếu do trong quá trình kết thúc giấy phép khai thác, công ty tận thu được thêm một lượng 15.547 m3 đất đá lẫn than.

- Cung độ vận chuyển than nguyên khai lộ thiên thực hiện 1,908km/1,400km kế hoạch tăng 0,508kmm, nguyên nhân do than lộ thiên chủ yếu được vận chuyển về kho than số 5 là kho có cung độ dài hơn kế hoạch để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than và đã được TKV đồng ý điều chỉnh theo nội dung Biên bản kiểm tra ngày 24/3/2020 đối với khai thác lộ thiên.

- Hệ số thu hồi than sạch từ nguyên khai: Thực hiện 87,41%/84% kế hoạch tăng 4,07%, nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ các các hộ Điện tăng, công ty phải tập trung chế biến sàng tách khô ra các chủng loại than cám 5a, cám 5b, hạn chế tuyển sâu ra các loại than chất lượng như cám 3, cám 4a.

- Than tồn kho: Tổng sản lượng than tồn kho tăng cao, đến ngày 31/12/2020 là: 424,899 nghìn tấn, trong đó: than nguyên khai tồn: 94,063 nghìn tấn,than sạch tồn là: 330,836 nghìn tấn. Nguyên nhân do công tác tiêu thụ gặp khó khăn do giá than và giá dầu thế giới giảm dẫn đến các nhà máy nhiệt điện, xi măng, thép...tăng cường sử dụng than nhập khẩu để giảm giá thành.

(2) Về thực hiện khoán chi phí nội bộ Công ty năm 2020

Trên cơ sở chi phí TKV giao cho Công ty thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh. Công ty đã ban hành quyết định các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Quyết định số 290/QĐ-HLC ngày 16/01/2020; đồng thời ban hành chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động năm 2020 tại Quyết định số 1194/QĐ-HLC ngày 12/3/2020.

Xây dựng  và điều chỉnh kế hoạch chi phí năm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trên cơ sở chi phí Tập đoàn giao khoán và thị trường tiêu thụ từng giai đoạn để đảm bảo cân đối được tài chính Doanh nghiệp, đồng thời  triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí từ đầu vào đến đầu ra, chi phí dịch vụ ở tất cả các công đoạn sản xuất kinh doanh.

Kiểm soát tốt các điều kiện kỹ thuật cơ bản lò chợ cơ giới hóa đặc biệt lò chợ cơ giới hóa vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/năm khấu qua khu vực cắt lớp đá kẹp giữa gương lò chợ để đảm bảo tiến độ khấu.

Tổ chức thi công mở tối đa gương lò đào để tăng mét lò đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Tập trung triển khai công tác PCMB theo kế hoạch PCTT & TKCN năm 2020.

Tăng cường sử dụng vật tư thu hồi tái sử dụng.

Về sản xuất, tiêu thụ:  Xây dựng phương án pha trộn sản xuất các chủng loại than phù hợp nhu cầu tiêu thụ của thị trường  (pha trộn sản xuất than cám 6a.1, cám 6b.1, cám 7b); Phối hợp với các Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả – Vinacomin, giải quyết công tác tiêu thụ, phù hợp, kịp thời.

Chuẩn bị đủ diện sản xuất cho các đơn vị theo kế hoạch năm 2020 và diện sản xuất gối đầu năm 2021, tối đa tập trung hóa sản xuất cho các đơn vị đào lò và khai thác để tăng năng suất lao động.

Công ty đã khoán chỉ tiêu Ak than nguyên khai bình quân cho từng vỉa, từng khai trường của từng đơn vị sản xuất than; đã tổ chức khoán chi phí theo năm và quyết toán theo quý đến các công trường, phân xưởng và các đầu xe máy, thiết bị vận tải. Hệ thống định mức khoán được thường xuyên rà soát kỹ, điều chỉnh kịp thời phù hợp với điều kiện sản xuất thực tiễn, đã khuyến khích được sản xuất.

Công tác quản trị chi phí giá thành đã được gắn liền với tiết kiệm chi phí, có kiểm soát và được triển khai đồng bộ từ Công ty đến các công trường, phân xưởng, trong đó đã đề ra phương án thực hành tiết kiệm như: tiết kiệm nhiên liệu, động lực, thép chống lò và ray thu hồi, chi phí sửa chữa thiết bị và phát huy các sáng kiến hợp lý hoá sản xuất..., Công ty đã và đang từng bước khắc phục những hạn chế, tích cực đẩy mạnh công tác quản trị chi phí- khoán chi phí của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
1. Nhận xét, đánh giá chung

Sau khi xem xét, Ban kiểm soát Công ty nhận thấy công tác tài chính kế toán cơ bản được thực hiện đảm bảo quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, được cập nhật theo dõi và quản lý trên phần mềm kế toán…..

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính và đã được kiểm toán theo quy định bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành báo cáo kiểm toán số 53/2021/BCKT-PKF.VPC  ngày 21 tháng 3 năm 2021.

 Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định, số liệu kế toán rõ ràng, trung thực các hoạt động kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành.

Chế độ báo cáo tài chính: Công ty thực hiện báo cáo tài chính theo quý, năm tài chính theo quy định hiện hành.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2020
2.1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2020
Năm 2020 các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, được biểu hiện cụ thể tại bảng số 01.
Bảng số 01: Các chỉ tiêu tài chính năm 2020
	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm 2019
	Năm 2020
	Tăng, giảm

	A
	B
	
	1
	2
	3=2-1

	1
	Hệ số thanh toán nợ đến hạn
	Lần
	0,21
	0,86
	0,65

	3
	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
	Lần
	10,01
	10,21
	0,2

	2
	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn
	%
	5,29
	25
	19,71

	b
	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn
	%
	94,71
	75
	-19,71

	3
	Hệ số về khả năng sinh lời
	
	
	
	

	a 
	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)
	%
	0,62
	1,20
	0,58

	b 
	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
	%
	7,38
	13,48
	6,1


Đánh giá chung: Năm 2020 Công ty đã bảo toàn phát triển được vốn đầu tư của chủ sở hữu, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều tăng so với năm 2019.

2.2. Vốn điều lệ của Công ty: 

Tại thời điểm 31/12/2020, Vốn điều lệ là 254.151.990.000 đồng (không thay đổi), chi tiết góp vốn tại bảng số 02:
Bảng số 02: Bảng tổng hợp góp vốn điều lệ đến thời điểm ngày 31/12/2020
ĐVT: đồng

	TT
	Nội dung
	Lũy kế số vốn góp đến 31/12/2020
	Tỷ lệ %

góp vốn

	1
	Tập đoàn  Công nghiệp Than – KS Việt nam
	188.594.246.000
	74.21

	2
	Vốn góp của các cổ đông khác
	65.557.744.000
	25.79

	
	Tổng cộng
	254.151.990.000
	100.00


3. Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2020, được phản ánh tổng hợp tại bảng số 03, như sau:
Bảng số 03: Bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính: Đồng

	Mã số
	Nội dung
	Số cuối kỳ 31/12/2020
	Số đầu năm
	Tăng, giảm

	
	
	
	01/12/2020
	Số tiền
	Tỷ lệ %

	A
	B
	1
	2
	3=1-2
	4=3/2

	100
	Tài sản ngắn hạn
	884.721.939.853
	172.016.690.740
	712.705.249.113
	414,32

	110
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	2.750.530.534
	2.845.548.066
	- 95.017.532
	-  3,34

	120
	Đầu tư tài chính ngắn hạn
	0
	0
	0
	0

	130
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	446.681.794.391
	15.177.968.953
	431.503.825.438
	2.842,96

	140
	Hàng tồn kho
	399.086.644.324
	119.124.877.542
	279.961.766.782
	235,02

	150
	Tài sản ngắn hạn khác
	36.202.970.604
	34.868.296.179
	1.334.674.425
	3,83

	200
	Tài sản dài hạn
	2.653.325.233.699
	3.076.640.912.301
	- 423.315.678.602
	- 13,76

	210
	Các khoản phải thu dài hạn
	35.857.479.235
	36.293.763.400
	-  436.284.165
	-  1,20

	220
	Tài sản cố định
	2.327.772.910.690
	2.661.291.142.778
	- 333.518.232.088
	-  12,53

	221
	Tài sản cố định hưu hình
	2.324.915.912.419
	2.658.032.690.910
	- 333.116.778.491
	- 12,53

	227
	Tài sản cố định vô hình
	2.856.998.271
	3.258.451.868
	-  401.453.597
	- 12,32

	230
	Bất động sản đầu tư
	0
	0
	0
	0

	240
	Tài sản dở dang dài hạn
	69.197.837.791
	4.999.246.043
	64.198.591.748
	1.284,17

	250
	Đầu tư tài chính dài hạn
	0
	0
	0
	0

	260
	Tài sản dài hạn khác
	220.497.005.983
	374.056.760.080
	- 153.559.754.097
	-  41,05

	270
	Tổng cộng tài sản 
	3.538.047.173.552
	3.248.657.603.041
	289.389.570.511
	8,91

	300
	Nợ phải trả
	3.222.443.153.709
	2.955.445.956.143
	266.997.197.566
	9,03

	310
	Nợ ngắn hạn
	1.027.767.262.509
	829.835.099.775
	197.932.162.734
	23,85

	330
	Nợ dài hạn
	2.194.675.891.200
	2.125.610.856.368
	69.065.034.832
	3,25

	400
	Vốn chủ sở hữu
	315.604.019.843
	293.211.646.898
	22.392.372.945
	7,64

	410
	Vốn chủ sở hữu
	315.604.019.843
	293.211.646.898
	22.392.372.945
	7,64

	411
	Vốn góp của chủ sở hữu
	254.151.990.000
	254.151.990.000
	-
	-

	418
	Quỹ đầu tư phát triển
	18.900.919.202
	18.900.919.202
	-
	-

	421
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	42.551.110.641
	20.158.737.696
	22.392.372.945
	111,08

	421b
	- LNST chưa phân phối kỳ này
	42.551.110.641
	20.158.737.696
	22.392.372.945
	111,08

	430
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	0
	0
	0
	0

	440
	Tổng cộng nguồn vốn 
	3.538.047.173.552
	3.248.657.603.041
	289.389.570.511
	8,91


4. Về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, được phản ánh cụ thể tại Bảng số 04, như sau:
Bảng số 04: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
                          Đơn vị tính: Đồng
	TT
	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Năm nay (2020)
	Năm trước (2019)
	Tăng, giảm

	
	
	
	
	
	Số tiền
	Tỷ lệ %

	A
	B
	C
	1
	2
	3=1-2
	4=3/2

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1
	2.721.616.087.609
	3.155.001.951.029
	- 433.385.863.420
	-14

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	2
	0
	0
	0
	0

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	2.721.616.087.609
	3.155.001.951.029
	- 433.385.863.420
	-14

	4
	Gía vốn hàng bán
	11
	2.206.761.892.109
	2.675.052.431.147
	- 468.290.539.038
	-18

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	514.854.195.500
	479.949.519.882
	34.904.675.618
	7

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	983.553.757
	953.287.855
	30.265.902
	-3

	7
	Chi phí tài chính
	22
	243.675.743.289
	251.430.429.994
	-  7.754.686.705
	3

	
	Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	221.540.455.618
	251.426.801.440
	- 29.886.345.822
	-12

	8
	Chi phí bán hàng
	24
	7.019.727.364
	30.226.987.116
	-  23.207.259.752
	-77

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	136.453.486.217
	107.760.628.208
	28.692.858.009
	27

	10
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	30
	128.688.792.387
	91.484.762.419
	37.204.029.968
	41

	11
	Thu nhập khác
	31
	2.894.902.040
	513.329.562
	2.381.572.478
	464

	12
	Chi phí khác
	32
	88.200.214.085
	12.650.420.918
	75.549.793.167
	597

	13
	Lợi nhuận khác
	40
	        -85.305.312.045
	-12.137.091.356
	-  73.168.220.689
	603

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	50
	43.383.480.342
	79.347.671.063
	-  35.964.190.721
	- 45

	15
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	832.369.701
	59.188.933.367
	-  58.356.563.666
	- 99

	16
	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại
	52
	0
	0
	0
	0

	17
	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)
	60
	42.551.110.641
	20.158.737.696
	22.392.372.945
	111

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	600
	600
	0
	0


5. Đánh giá chung về báo cáo tài chính năm 2020 
Ban kiểm soát Công ty thống nhất với nhận xét đánh giá của Công ty TNHH PKF Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và xác nhận “xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
6. Kiến nghị:

- Đề nghị Công ty cần sớm ban hành đầy đủ một số Quy chế, quy định để thay đổi các quy chế, quy định cũ cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và TKV ban hành (Quy chế Quản lý đầu tư &XD;  Quy chế GSTC và đánh giá hiệu quả hoạt động; Quy định sửa chữa TSCĐ; Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế quản lý đất đai…).

-  Đề nghị Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị tài nguyên, công tác quản trị chi phí, công tác giao khoán các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật cơ điện,… để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý  về một số lĩnh vực như: vật tư, sửa chữa tài sản, công tác thuê ngoài,....
- Công ty thường xuyên rà soát định mức kinh tế kỹ thuật, ban hành bổ sung các định mức cho phù hợp,...đảm bảo quy định của Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp, hiện nay là Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
Trên đây là báo cáo thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020. Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo trình trước Đại hội.
	Nơi nhận:

  - Trình ĐH cổ đông;

  - HĐQT, BGĐ công ty;
  - Lưu BKS.
	TM/ BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Tấn
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